
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 7B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

31/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT KHẨU THANH 
THỦY

1301126801

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT KHẨU THANH THỦY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM DV XK THANH THỦY

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0846 556 258 – 0973 76 16 18
Email: lt.coco.apollo@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn mụn dừa, than gáo dừa

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu trái cây tươi

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn).
Chi tiết: Bán buôn và xuất khẩu than các loại; Bán buôn và 
xuất khẩu nhiên liệu rắn khác

4661(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Khai thác và thu gom than cứng 0510

8. Khai thác và thu gom than non 0520

9. Khai thác và thu gom than bùn 0892

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

13. Sản xuất than cốc
Chi tiết: Gia công, sản xuất than các loại, than gáo dừa
(Chỉ được hoạt động sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về 
đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường).

1910

14. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

15. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy ép mụn dừa, xay sàng than, lồng quay

2819

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042191000014

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ
16/08/1991 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042191000014
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn My Hạ, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 7B, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ

16/08/1991 Kinh Việt Nam

22/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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